
Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024 
 
 

THỨ TIẾT T. Tấn T. Lập T. Đức T. Được T. Nhân T. Phương C. Lan C. Hiền C. Quý C. Liên 

2 

1           

2 Toán - 11A1 Toán - 12A1 Toán - 12A3 Toán - 11A4  Toán - 10A4 Toán - 10A6 Toán - 11A7 Toán - 12A6  

3 Toán - 11A1 Toán - 10A7 Toán - 11A8 Toán - 10A2  Toán - 10A4 Toán - 11A3  Toán - 12A6 Toán - 12A5 

4 Toán - 11A6 Toán - 10A7 Toán - 11A8 Toán - 10A2  Toán - 12A2 Toán - 11A5 Toán - 10A3 Toán - 10A5 Toán - 12A8 

5 HĐTN-HN - 11A1 HĐTN-HN - 10A7  HĐTN-HN - 10A2  HĐTN-HN - 10A4 HĐTN-HN - 10A6 HĐTN-HN - 11A7 HĐTN-HN - 12A6 HĐTN-HN - 12A8 

3 

1   Toán - 11A2    Toán - 11A5    

2   Toán - 11A2    Toán - 11A5    

3   Toán - 11A8    Toán - 11A3    

4   Toán - 12A3    Toán - 11A3    

5           

4 

1 Toán - 12A7   Toán - 11A4  Toán - 12A2 Toán - 11A5    

2 Toán - 12A7   Toán - 10A2  Toán - 12A2  Toán - 10A8  Toán - 12A8 

3 Toán - 11A6    Toán - 10A1 Toán - 12A9 Toán - 10A6 Toán - 10A3 Toán - 12A4 Tin - 10A4 

4 Toán - 11A6    Toán - 10A1  Toán - 10A6  Toán - 12A6 Tin - 10A5 

5 HĐTN-HN - 11A1 HĐTN-HN - 10A7  HĐTN-HN - 10A2  HĐTN-HN - 10A4 HĐTN-HN - 10A6 HĐTN-HN - 11A7 HĐTN-HN - 12A6 HĐTN-HN - 12A8 

5 

1 Toán - 11A1 Toán - 12A1    Toán - 12A2   Toán - 12A4  

2 Toán - 11A1        Toán - 12A4 Toán - 12A8 

3  Toán - 10A7    Toán - 12A9    Tin - 10A4 

4  Toán - 10A7    Toán - 10A4   Toán - 10A5 Toán - 12A5 

5 HĐTN-HN - 11A1 HĐTN-HN - 10A7  HĐTN-HN - 10A2  HĐTN-HN - 10A4 HĐTN-HN - 10A6 HĐTN-HN - 11A7 HĐTN-HN - 12A6 HĐTN-HN - 12A8 

6 

1   Toán - 12A3     Toán - 10A8   

2   Toán - 12A3     Toán - 10A8   

3   Toán - 11A2  Toán - 10A1   Toán - 10A3   

4   Toán - 11A2  Toán - 10A1   Toán - 11A7   

5           

7 

1 Toán - 11A6     Toán - 12A9  Toán - 10A3 Toán - 12A4 Tin - 10A5 

2 Toán - 12A7 Toán - 12A1  Toán - 11A4  Toán - 12A9 Toán - 11A3 Toán - 10A8 Toán - 12A6 Toán - 12A8 

3 Toán - 12A7 Toán - 12A1  Toán - 11A4  Toán - 10A4  Toán - 11A7 Toán - 10A5 Toán - 12A5 

4    Toán - 10A2   Toán - 10A6 Toán - 11A7 Toán - 10A5 Toán - 12A5 

5 SHL - 11A1 SHL - 10A7  SHL - 10A2  SHL - 10A4 SHL - 10A6 SHL - 11A7 SHL - 12A6 SHL - 12A8 



Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024 
 
 

THỨ TIẾT T.Hà (Tin) C. Minh C. Gấm T. Giang T. Chương C. Thơm T. Hảo C.Hương VL C. Tiềm T. Dũng 

2 

1           

2   Tin - 11A5 Lý - 10A7 Lý - 12A8 Lý - 12A5  Lý - 10A8   

3   Tin - 12A3  Lý - 12A8 Lý - 11A4 Lý - 12A1 Lý - 11A5   

4   Tin - 11A2 Lý - 11A7 Lý - 12A7 Lý - 12A4 Lý - 11A1    

5  HĐTN-HN - 12A2 HĐTN-HN - 12A3 HĐTN-HN - 11A2 HĐTN-HN - 11A8 HĐTN-HN - 11A4 HĐTN-HN - 12A1 HĐTN-HN - 11A5  HĐTN-HN - 12A5 

3 

1 Tin - 12A1  Tin - 11A3  GDĐP - 11A8 GDĐP - 12A4   CNKT - 10A4  

2 Tin - 11A1  Tin - 12A9  Lý - 11A8 Lý - 12A5   CNKT - 12A7  

3 Tin - 10A3  Tin - 12A3  Lý - 12A7 Lý - 12A4   CNKT - 11A6  

4 Tin - 10A8  Tin - 11A2  Lý - 12A2 Lý - 11A4   CNKT - 11A6  

5           

4 

1  Tin - 12A8    Lý - 12A4  Lý - 10A6 CNKT - 11A7 Hoá - 12A5 

2    Lý - 11A2  Lý - 11A4 Lý - 12A1  CNKT - 11A7 Hoá - 11A1 

3  Tin - 10A2  Lý - 10A7   Lý - 12A1 Lý - 11A5 CNKT - 11A3 Hoá - 12A2 

4  Tin - 10A7  Lý - 11A7   Lý - 11A1  CNKT - 10A3  

5  HĐTN-HN - 12A2 HĐTN-HN - 12A3 HĐTN-HN - 11A2 HĐTN-HN - 11A8 HĐTN-HN - 11A4 HĐTN-HN - 12A1 HĐTN-HN - 11A5  HĐTN-HN - 12A5 

5 

1        Lý - 10A8 CNKT - 12A5  

2   Tin - 12A9     Lý - 10A6 CNKT - 12A5  

3   Tin - 11A3      CNKT - 11A8  

4   Tin - 11A5     GDĐP - 10A8 CNKT - 11A8  

5  HĐTN-HN - 12A2 HĐTN-HN - 12A3 HĐTN-HN - 11A2 HĐTN-HN - 11A8 HĐTN-HN - 11A4 HĐTN-HN - 12A1 HĐTN-HN - 11A5  HĐTN-HN - 12A5 

6 

1 Tin - 10A1 Tin - 12A2  Lý - 11A7     CNKT - 10A4 Hoá - 11A4 

2 Tin - 11A6 Tin - 10A6  Lý - 11A2     CNKT - 12A7 Hoá - 11A1 

3 Tin - 10A8 Tin - 10A7       CNKT - 11A3 Hoá - 12A2 

4 Tin - 12A1 Tin - 10A2       CNKT - 10A3 Hoá - 12A5 

5           

7 

1 Tin - 11A1 Tin - 12A8   Lý - 12A2 GDĐP - 12A7  GDĐP - 11A5  Hoá - 11A4 

2 Tin - 10A3 Tin - 10A6   Lý - 12A2 Lý - 12A5  Lý - 11A5  Hoá - 11A1 

3 Tin - 11A6   Lý - 10A7 Lý - 11A8  GDĐP - 11A1 Lý - 10A6  Hoá - 12A2 

4 Tin - 10A1 Tin - 12A2  Lý - 11A2 Lý - 11A8 GDĐP - 11A4 Lý - 11A1 Lý - 10A8   

5  SHL - 12A2 SHL - 12A3 SHL - 11A2 SHL - 11A8 SHL - 11A4 SHL - 12A1 SHL - 11A5  SHL - 12A5 



Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024 
 
 

THỨ TIẾT C. Chung C. Là C. Hằng T. Chinh T. Hải C. Nguyệt T. Bình C. Mơ C. Huyền C. Nhàn 

2 

1           

2 Hoá - 11A6 Hoá - 11A2 Hoá - 12A4  Sinh - 12A2 Sinh - 11A3  GDĐP - 10A3   

3 Hoá - 11A6 Hoá - 11A2 Hoá - 10A6  Sinh - 10A8 CNTrTr - 10A1  GDĐP - 10A5   

4 Hoá - 12A1 Hoá - 11A3 Hoá - 10A8  CNTrTr - 12A6 CNTrTr - 10A1     

5 HĐTN-HN - 11A6 HĐTN-HN - 11A3 HĐTN-HN - 12A4  HĐTN-HN - 10A8      

3 

1    Sinh - 12A3   GDĐP - 11A7 Văn - 10A8 Văn - 11A6 Văn - 12A5 

2    Sinh - 12A6  Sinh - 10A6 Văn - 11A4 Văn - 10A8 Văn - 11A6 Văn - 12A2 

3    CNTrTr - 11A4  CNTrTr - 10A5 Văn - 11A5 Văn - 10A4 Văn - 11A7 Văn - 12A2 

4    Sinh - 11A1  Sinh - 10A7 Văn - 11A5 Văn - 10A4 Văn - 11A7 Văn - 12A7 

5           

4 

1 Hoá - 12A3 Hoá - 10A7 Hoá - 10A8 Sinh - 12A1   Văn - 11A8 Văn - 10A3 Văn - 11A3 Văn - 12A6 

2 Hoá - 12A3 GDĐP - 10A7 Hoá - 10A6 Sinh - 12A6   Văn - 11A8 Văn - 10A5 Văn - 11A3 Văn - 12A5 

3  Hoá - 11A2 Hoá - 12A6 Sinh - 11A1   Văn - 11A4 Văn - 10A5  Văn - 12A5 

4 Hoá - 12A1 Hoá - 11A3 Hoá - 12A4 Sinh - 12A3   Văn - 11A4 Văn - 10A4 Văn - 11A2 Văn - 12A7 

5 HĐTN-HN - 11A6 HĐTN-HN - 11A3 HĐTN-HN - 12A4  HĐTN-HN - 10A8      

5 

1    Sinh - 11A7  Sinh - 11A2 Văn - 11A5 GDĐP - 10A4 GDĐP - 11A6 Văn - 12A6 

2    CNTrTr - 11A5  Sinh - 11A2 Văn - 11A8  Văn - 11A3 Văn - 12A6 

3    Sinh - 12A3  CNTrTr - 10A2 Văn - 11A1 Văn - 10A8 Văn - 11A2 Văn - 12A7 

4    CNTrTr - 11A4  Sinh - 10A6 Văn - 11A1 Văn - 10A3 Văn - 11A7 Văn - 12A7 

5 HĐTN-HN - 11A6 HĐTN-HN - 11A3 HĐTN-HN - 12A4  HĐTN-HN - 10A8      

6 

1    Sinh - 12A1 CNTrTr - 12A9 CNTrTr - 10A5 Văn - 11A5 Văn - 10A3 Văn - 11A2 Văn - 12A5 

2    Sinh - 12A6 Sinh - 12A2 Sinh - 11A3 Văn - 11A8 Văn - 10A3  Văn - 12A8 

3    Sinh - 11A7 Sinh - 12A4 CNTrTr - 10A2 Văn - 11A1 Văn - 10A5 Văn - 11A6 Văn - 12A6 

4    CNTrTr - 11A5 Sinh - 10A8 Sinh - 10A7 Văn - 11A4 Văn - 10A4 Văn - 11A3 Văn - 12A2 

5           

7 

1 Hoá - 12A1 Hoá - 10A7 Hoá - 10A6  CNTrTr - 12A6    GDĐP - 11A2  

2 Hoá - 11A6 Hoá - 10A7 Hoá - 12A4      Văn - 11A7  

3  GDĐP - 11A3 Hoá - 10A8  CNTrTr - 12A9      

4 Hoá - 12A3 Hoá - 11A3 Hoá - 12A6  Sinh - 12A4    Văn - 11A6  

5 SHL - 11A6 SHL - 11A3 SHL - 12A4  SHL - 10A8      



Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024 
 
 

THỨ TIẾT C. Hường C. Thịnh C. Nga C. Hà ĐL T. Dự T. Tùng T. Tư T. Đồng C. Hằng LS C.Hương GD 

2 

1           

2    Địa - 11A8   Sử - 12A7  Sử - 10A1  

3    Địa - 11A7   Sử - 12A9   GDKTPL - 12A7 

4    Địa - 12A9   Sử - 12A3  Sử - 10A6 GDKTPL - 12A5 

5       HĐTN-HN - 12A9  HĐTN-HN - 10A1 HĐTN-HN - 12A7 

3 

1 Văn - 12A8 GDĐP - 10A1 Địa - 10A5 Địa - 12A9 Sử - 11A1 Sử - 12A2  Sử - 12A6 Sử - 10A7  

2 Văn - 12A3 Văn - 10A2 Địa - 10A3 Địa - 12A4 Sử - 10A5 Sử - 12A1  Sử - 12A8   

3 Văn - 12A1 Văn - 10A7 Địa - 10A1 Địa - 10A2 Sử - 10A8    Sử - 10A6  

4 Văn - 12A4 GDĐP - 10A6 GDĐP - 12A6 Địa - 12A8 Sử - 10A2    Sử - 10A1  

5           

4 

1 Văn - 12A9 Văn - 10A1  Địa - 11A6   Sử - 10A4    

2 Văn - 12A9 Văn - 10A1  Địa - 11A6       

3 Văn - 12A8   Địa - 11A8 Sử - 10A8  Sử - 12A7    

4 Văn - 12A8    Sử - 11A5  Sử - 12A5    

5       HĐTN-HN - 12A9  HĐTN-HN - 10A1 HĐTN-HN - 12A7 

5 

1 Văn - 12A3 Văn - 10A6 Địa - 12A7 Địa - 10A2 Sử - 11A3  Sử - 12A9  Sử - 10A3 GDKTPL - 11A8 

2 Văn - 12A3 GDĐP - 10A2 Địa - 10A3 Địa - 11A7  Sử - 12A1 Sử - 10A4 Sử - 11A4 Sử - 10A7 GDKTPL - 12A7 

3 Văn - 12A1 Văn - 10A1 Địa - 12A6  Sử - 10A5 Sử - 12A2 Sử - 12A5 Sử - 12A8 Sử - 11A7 GDKTPL - 11A4 

4 Văn - 12A1 Văn - 10A2 Địa - 10A1 GDĐP - 12A8 Sử - 11A6  Sử - 12A4  Sử - 11A2  

5       HĐTN-HN - 12A9  HĐTN-HN - 10A1 HĐTN-HN - 12A7 

6 

1 Văn - 12A4 Văn - 10A7 Địa - 12A7 Địa - 11A8 Sử - 11A1   Sử - 12A6  GDKTPL - 12A8 

2 Văn - 12A4 Văn - 10A7 Địa - 10A1 Địa - 10A2 Sử - 10A5   Sử - 11A4  GDKTPL - 11A5 

3 Văn - 12A9 Văn - 10A6 Địa - 10A4 Địa - 12A8 Sử - 11A8     GDKTPL - 11A4 

4 Văn - 12A9 Văn - 10A6 Địa - 10A5 Địa - 12A4 Sử - 11A6   Sử - 12A8  GDKTPL - 11A8 

5           

7 

1  Văn - 10A2 Địa - 10A4  Sử - 11A3  Sử - 12A3  Sử - 11A7 GDKTPL - 12A5 

2  Văn - 10A2 Địa - 10A5  Sử - 11A8  Sử - 10A4  Sử - 11A2  

3  Văn - 10A1 Địa - 12A6  Sử - 10A2  Sử - 12A4  Sử - 10A3 GDKTPL - 11A5 

4   Địa - 12A7  Sử - 11A5  Sử - 12A9  Sử - 10A3 GDKTPL - 12A8 

5       SHL - 12A9  SHL - 10A1 SHL - 12A7 



Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

Năm học 2024 - 2025 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024 
 
 

THỨ TIẾT C. Thơ T. Tâm C.Hương AV C. Thùy C. Hà AV C. Hằng AV C. Vy    

2 

1           

2    Anh - 10A5 Anh - 12A9 Anh - 10A2     

3    Anh - 12A4 Anh - 12A2 Anh - 10A3     

4     Anh - 11A4 Anh - 10A4     

5    HĐTN-HN - 10A5  HĐTN-HN - 10A3     

3 

1 GDKTPL - 10A3  Anh - 10A6  Anh - 11A4 Anh - 10A2 Anh - 12A7    

2 GDKTPL - 10A1  Anh - 10A7  Anh - 11A3 Anh - 10A4 Anh - 11A7    

3 GDKTPL - 12A9 GDĐP - 12A5 Anh - 12A6  Anh - 11A1 Anh - 11A2 Anh - 12A8    

4 GDKTPL - 10A5 Anh - 12A5 Anh - 12A1  Anh - 12A9 Anh - 10A3 Anh - 11A8    

5           

4 

1 GDKTPL - 10A2   Anh - 10A5 Anh - 11A1 Anh - 11A2     

2 GDKTPL - 10A4   Anh - 12A4 Anh - 11A5 Anh - 10A3     

3 GDKTPL - 12A3      Anh - 11A7    

4 GDĐP - 12A9   Anh - 10A8 Anh - 12A2 Anh - 10A2 Anh - 11A8    

5    HĐTN-HN - 10A5  HĐTN-HN - 10A3     

5 

1 GDKTPL - 10A1  Anh - 10A7 Anh - 10A5 Anh - 11A4  Anh - 12A8    

2 GDKTPL - 10A5  Anh - 10A1 Anh - 10A8 Anh - 12A2  Anh - 11A6    

3 GDKTPL - 10A3  Anh - 10A6 Anh - 12A4 Anh - 11A5  Anh - 11A6    

4 GDKTPL - 12A9  Anh - 12A6 Anh - 12A3 Anh - 11A3  GDĐP - 12A2    

5    HĐTN-HN - 10A5  HĐTN-HN - 10A3     

6 

1 GDKTPL - 10A2  Anh - 10A6  Anh - 11A3  Anh - 11A6    

2 GDKTPL - 10A4 Anh - 12A5 Anh - 12A1  Anh - 12A9  Anh - 11A7    

3 GDKTPL - 12A3 Anh - 12A5 Anh - 12A1  Anh - 11A5  Anh - 12A7    

4 GDĐP - 12A3  Anh - 12A6  Anh - 11A1  Anh - 12A7    

5           

7 

1   Anh - 10A1 Anh - 10A8   Anh - 11A8    

2   Anh - 10A1 Anh - 12A3       

3    Anh - 12A3  Anh - 11A2 Anh - 12A8    

4   Anh - 10A7   Anh - 10A4 GDĐP - 12A1    

5    SHL - 10A5  SHL - 10A3     

 


